	    UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRẦN NHÂN TÔN                             Độc lập- Tư do –Hạnh phúc

DANH SÁCH
CBQL, GV, NV, PHHS ỦNG HỘ HỌC SINH KHÓ KHĂN HỌC TRỰC TUYẾN
NĂM HỌC 2021-2022

1. CBQL, GV, NV ỦNG HỘ:


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số tiền
	Ký tên
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Lê Bích Loan
	Hiệu trưởng
	100 000 đồng
	
	

	2
	Trần Văn Diện
	PHT
	100 000 đồng
	
	

	3
	Tiêu Thị Bích Ngọc
	GV- lớp 1.1
	100 000 đồng
	
	

	4
	Nguyễn Thị Lài
	GV- lớp 1.2
	100 000 đồng
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hoa Phượng
	GV- lớp 1.3
	100 000 đồng
	
	

	6
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	GV- lớp 1.4
	100 000 đồng
	
	

	7
	Bùi Hồng Nhung
	GV- lớp 2.1
	100 000 đồng
	
	

	8
	Phạm Thị Thu Hiền
	GV- lớp 2.2
	100 000 đồng
	
	

	9
	Nguyễn Thị Phương Dung
	GV- lớp 2.3
	100 000 đồng
	
	

	10
	Hồ Thị Thanh Kiều
	GV- lớp 3.1
	100 000 đồng
	
	

	11
	Đỗ Liên Ca
	GV- lớp 3.2
	100 000 đồng
	
	

	12
	Nguyễn Danh Nhân
	GV- lớp 3.3
	100 000 đồng
	
	

	13
	Nguyễn Thị Thu
	GV- lớp 4.1
	100 000 đồng
	
	

	14
	Phan Thị Thúy An
	GV- lớp 4.3
	100 000 đồng
	
	

	15
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	GV- lớp 5.1
	100 000 đồng
	
	

	16
	Lê Kim Ngân
	GV- lớp 5.2
	100 000 đồng
	
	

	17
	Nguyễn Thị Thúy Phượng
	GV- lớp 5.3
	100 000 đồng
	
	

	18
	Trang Sĩ Cường
	GV- lớp 5.4
	100 000 đồng
	
	

	19
	Trương Thị Chúc Giang
	GV-AN
	100 000 đồng
	
	

	20
	Lê Thị Thùy Dương
	GV-MT
	100 000 đồng
	
	

	21
	Nguyễn Văn Minh
	GV-GDTC
	100 000 đồng
	
	

	22
	Hồ Phú Quí
	GV-GDTC
	100 000 đồng
	
	

	23
	Nguyễn Kim Chi
	GV-TA
	100 000 đồng
	
	

	24
	Nguyễn Thị Kim Duyên
	GV-TA
	100 000 đồng
	
	

	25
	Nguyên Văn Tiệp
	GV-TA
	100 000 đồng
	
	

	26
	Hồ Xuân Hương
	GV-TH
	100 000 đồng
	
	

	27
	Dương Văn Trường
	Kế toán
	100 000 đồng
	
	

	28
	Phạm Thị Hồng Loan
	Y tế
	100 000 đồng
	
	

	29
	Lê Hữu Tính
	Bảo vệ
	100 000 đồng
	
	

	30
	Nguyễn Công Vũ
	Bảo vệ
	100 000 đồng
	
	

	31
	Phạm Thị Thu Lệ
	Phục vụ
	100 000 đồng
	
	

	32
	Trương Tấn Bửu
	TV-TB
	100 000 đồng
	
	

	TC
	 
	 
	3.200.000 đồng
	
	

	
2. PHỤ HUYNH HỌC SINH ỦNG HỘ:

	
	

	Stt
	Họ và tên 
	lớp
	Số tiền
	Ký tên
	

	1
	Nguyễn Hồ Khánh Ngọc
	Lớp 5/1
	250 000 đồng
	 
	

	2
	Phạm Nguyễn Trúc Phương
	Lớp 5/1
	250 000 đồng
	 
	

	3
	Nguyễn Hoàng Gia Bảo
	Lớp 5/1
	500 000 đồng
	 
	

	4
	Huỷnh Nguyễn Phúc Khang
	Lớp 1/1
	200 000 đồng
	 
	

	5
	Hoàng Anh Thư
	Lớp 1/1
	200 000 đồng
	 
	

	6
	Trần Thanh Trúc
	 Lớp 1/1
	200 000 đồng
	 
	

	7
	Chung Nguyễn Gia Hưng
	Lớp 1/1
	500 000 đồng
	 
	

	8
	Nguyễn Minh Bảo
	Lớp 1/1
	500 000 đồng
	 
	

	9
	Huỳnh Ngọc Trúc
	Lớp 1/1
	300 000 đồng
	 
	

	10
	Lâm Ngọc Bảo Kim
	Lớp 1/1
	500 000 đồng
	 
	

	11
	Nguyễn Ngọc Minh Anh
	Lớp 1/1
	200 000 đồng
	 
	

	12
	Võ Ngọc Bảo An
	Lớp 1/1
	300 000 đồng
	 
	

	13
	Huỳnh Quốc Bảo
	Lớp 1/1
	200 000 đồng
	 
	

	14
	Trần Thanh Thiện Nhân
	Lớp 1/1
	200 000 đồng
	
	

	15
	Nguyễn Ngọc Bích
	Lớp 1/1
	500 000 đồng
	 
	

	16
	Trần Minh Tường
	Lớp 5/3
	500 000 đồng
	 
	

	17
	Ngô Thanh Phong
	Lớp 2/3
	300 000 đồng
	
	

	18
	Trần Nguyễn Minh Quân
	Lớp 2/3
	500 000 đồng
	
	

	19
	 Đỗ Ngọc Tú Uyên
	Lớp 2/3 
	200 000 đồng
	 
	

	20
	Thạch Bảo Vân
	Lớp 2/2
	500 000 đồng
	
	

	21
	Bảo Hân
	Lớp 2/2
	200 000 đồng
	
	

	22
	PHHS bé: Bùi Kim Anh
	Lớp 2/2
	1.000.000 đồng
	
	

	22
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	Lớp 4/1
	200.000 đồng
	
	

	23
	Phạm Thị Phương Thảo
	Lớp 4/1
	300.000 đồng
	
	

	24
	Võ Thị Hồng Xuân
	Lớp 4/1
	500.000 đồng
	
	

	25
	Nguyễn Minh Châu
	Lớp 4/1
	500.000 đồng
	
	

	26
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Lớp 4/1
	200.000 đồng
	
	

	27
	Trần Trung Trực
	Lớp 4/1
	500.000 đồng
	
	

	28
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Lớp 4/1
	300.000 đồng
	
	

	29
	Chị Mai (Giáo viên bạn Anh Trực)
	Lớp 4/1
	500.000 đồng
	
	

	TC
	
	
	11.000.000 đồng
	
	

	Ghi chú:
· Tiền GV ủng hộ: 3.200.000 đồng
· Tiền PHHS ủng hộ: 11.000.000 đồng
· Tổng cộng: 14.200.000 đồng
	

	
	
	
	
Bình Chánh, ngày   18  tháng 10 năm 2021
           Người lập bảng

	
	Hiệu trưởng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trần Văn Diện



	


















UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 310/KH-THTNT			Bình Chánh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
VỀ VIỆC PHÁT TIỀN ỦNG HỘ HỌC SINH KHÓ KHĂN HỌC TRỰC TUYẾN
NĂM HỌC 2021-2022

Sau khi nhà trường thông báo qua thư ngỏ về việc giúp học sinh khó khăn qua học trực tuyến. CBQL, GV, NV và PHHS có điều kiện đã ủng hộ nhà trường cụ thể như sau:
· Số tiền CBQL, GV, NV và PHHS ủng hộ là 14.200.000 đồng
· Tổng số tiền trên được chia đều cho 45 học sinh khó khăn mà giáo viên chủ nhiệm đã gửi danh sách cho nhà trường ngay từ đầu năm.
· Tổng số tiền: 14.200.000 đồng : 45 = 315.000 đồng
· Như vậy mỗi học sinh khó khăn sẽ được nhận: 315.000 đồng
Hình thức nhận tiềnủng hộ như sau:
+ Đối với học sinh khó khăn có tên trong danh sách lớp 1, 2, 3:  sẽ nhận vào lúc 8 giờ ngày 20/10/2021 (GVCN thông báo để PHHS đến trường ngay cổng bảo vệ để BGH và CTCĐ; BTCĐ sẽ trao tiền và chụp hình lưu niệm và làm minh chứng và PHHS kí tên trong danh sách nhận)
+ Đối với học sinh khó khăn có tên trong danh sách lớp 4, 5:  sẽ nhận vào lúc 9 giờ ngày 20/10/2021 (GVCN thông báo để PHHS đến trường ngay cổng bảo vệ để BGH và CTCĐ; BTCĐ sẽ trao tiền và chụp hình lưu niệm và làm minh chứng và PHHS kí tên trong danh sách nhận)
Thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường chúng tôi hết lòng cảm tạ và biết ơn quý thầy cô, quý PHHS và mạnh thường quân đã ủng hộ học sinh khó khăn học trực tuyến trong mùa dịch. Trân trọng chúc quý thầy cô, PHHS và các mạnh thường quân sức khỏe, bình an đạt nhiền thành công trên mọi lĩnh vực.
														                                                                    Người làm kế hoạch
      Hiệu trưởng



Nguyễn Lê Bích Loan				      Trần Văn Diện



